
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 

 

Tên sách: Ngữ văn 7 (NXBGDVN – Bộ Chân trời sáng tạo) 

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên) 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Hồng Nam, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân 

 

HỌC KÌ 1: 72 tiết 

 

Bài 1 

TIẾNG NÓI VẠN VẬT (14 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 4 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 

Phân bố số tiết Ghi chú 

Đọc 

 

Tiết 1 Thơ 4,5 chữ và các loại vần trong thơ Thực hiện trên lớp 

Tiết 2,3,4 Lời của cây 

Sang thu 

Tiết 5 Con Bấc Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả 

đọc trên lớp Con chim chiền chiện 

Tiếng 

Việt 

Tiết 6,7 Phó từ và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp 

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có thể chia sẻ 

trên lớp hoặc dán trên bản tin của lớp; có 

thể tổ chức trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập 

của bài học. 



Viết Tiết 8, 9 Làm một bài thơ 4 hoặc 5 chữ Bước 3: Làm thơ; bước 4: Chỉnh sửa: 

Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem 

kết quả đến lớp chia sẻ 

Tiết 10, 11 Viết đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ 

4 hoặc 5 chữ 

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Nói - 

nghe 

Tiết 12,13 Chia sẻ cảm xúc sau khi đọc xong một bài thơ 

bốn, năm chữ. 

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Ôn tập Tiết 14 Ôn tập Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Bài 2 

BÀI HỌC CUỘC SỐNG (14 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 9 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 

Phân bố số tiết Ghi chú 

Đọc 

 

Tiết 1, 2 Truyện ngụ ngôn Thực hiện trên lớp 

Tiết 3,4 Tóm tắt văn bản và các yêu cầu của việc tóm 

tắt văn bản 

Tiết 5, 6 Những cái nhìn hạn hẹp 

Tình huống hiểm nghèo 

Tiết 7 Biết người biết ta Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả 

đọc trên lớp Chân, tay, mắt, miêng 

 Tiếng 

Việt 

Tiết 8,9 Dấu chấm lửng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp 

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có thể chia sẻ 

trên lớp hoặc dán trên bản tin của lớp; có 

thể tổ chức trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập 

của bài học. 

Viết Tiết 10,11 Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ 

sự kiện lịch sử 

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết 

bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng 



dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết 

quả lớp chia sẻ. 

Nói - 

nghe 

Tiết 12,13 Kể một truyện ngụ ngôn Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Ôn tập Tiết 14  Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Ôn tập và kiểm tra giữa kì: 3 tiết 

Bài 3 

NHỮNG GÓC NHÌN VĂN CHƯƠNG (13 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 

Phân bố số tiết Ghi chú 

 Tiết 1 Văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn 

học 

Mục đích và nội dung chính của văn bản nghị 

luận 

Ý kiến lớn và ý kiến nhỏ trong văn bản nghị 

luận 

Thực hiện trên lớp 

Tiết 2,3 Bài ca bất diệt về tình mẹ con 

Tiết 4,5 Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ 

dân gian 

Tiết 6 Lá thư gửi chú lính chì dũng cảm Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả 

đọc trên lớp Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối 

cùng” 

 Tiếng 

Việt 

Tiết 7,8 Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng 

và Thực hành tiếng Việt 

Thực hiện trên lớp 

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có thể chia sẻ 

trên lớp hoặc dán trên bản tin của lớp; có 



thể tổ chức trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập 

của bài học. 

Viết Tiết 9,10 Viết bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một 

tác phẩm văn học  

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết 

bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng 

dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết 

quả lớp chia sẻ. 

Nói - 

nghe 

Tiết 11,12 Thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh 

cãi 

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Ôn tập Tiết 13  Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Bài 4 

QUÀ TẶNG CỦA THIÊN NHIÊN (12 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 

Phân bố số tiết Ghi chú 

 

Đọc 

Tiết 1 Tản văn và tuỳ bút Thực hiện trên lớp 

Tiết 2,3,4 Cốm 

Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát 

Tiết 5 Thu sang  Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả 

đọc trên lớp Mùa phơi sân trước 

 Tiếng 

Việt 

Tiết 6,7 Mạch lạc trong văn bản: đặc điểm và chức 

năng và thực hành tiếng Việt 

Thực hiện trên lớp 

Ngôn ngữ của các vùng miền và Thực hành 

tiếng Việt 

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có thể chia sẻ 

trên lớp hoặc dán trên bản tin của lớp; có 

thể tổ chức trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập 

của bài học. 



Viết Tiết 8,9 Bài văn biểu cảm về sự việc Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết 

bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng 

dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết 

quả lớp chia sẻ. 

Nói - 

nghe 

Tiết 10,11 Chia sẻ bài văn biểu cảm về sự việc Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Ôn tập Tiết 12  Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Bài 5 

TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN BẢN THÂN (13 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 

Phân bố số tiết Ghi chú 

 

Đọc 

Tiết 1 Văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay 

luật lệ trong hoạt động 

Thực hiện trên lớp 

Tiết 2,3 Chúng ta có thể đọc nhanh hơn 

Tiết 4,5 Cách ghi chép để nắm nội dung bài học 

Tiết 6 Bài học từ cây cau Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả 

đọc trên lớp 
Cách làm túi quà bằng giấy A4 

 Tiếng 

Việt 

Tiết 7,8 Thuật ngữ: đặc điểm và chức năng và Thực 

hành tiếng Việt 

Thực hiện trên lớp 

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có thể chia sẻ 

trên lớp hoặc dán trên bản tin của lớp; có 

thể tổ chức trao đổi, nhận xét ở tiết Ôn tập 

của bài học. 

Viết Tiết 9,10 Thuyết minh về quy tắc hay luật lệ của hoạt 

động 

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết 

bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng 



dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết 

quả lớp chia sẻ. 

Nói - 

nghe 

Tiết 11,12 Trinh bay về một quy tắc hay luật lệ của hoạt 

động 

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Ôn tập Tiết 13  Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và 

trên lớp 

Ôn tập và kiểm tra cuối kì: 3 tiết 
  

 

HỌC KÌ 2: 68 tiết 

 

Bài 6 

HÀNH TRÌNH TRI THỨC 

 (12 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 

Phân bố số tiết Ghi chú 

Đọc 

 

Tiết 1 Nghị luận xã hội Thực hiện trên lớp 

Tiết 2,3,4 

 

Tự học – một thú vui bổ ích 

Bàn về đọc sách 

Tiết 5 Tôi đi học Hướng dẫn HS đọc ở nhà, 

trình bày kết quả đọc trên lớp 
Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI 

 Tiếng 

Việt 

Tiết 6,7 Liên kết văn bản: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng 

Việt 

Thực hiện trên lớp 

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có 

thể chia sẻ trên lớp hoặc dán 



trên bản tin của lớp; có thể tổ 

chức trao đổi, nhận xét ở tiết 

Ôn tập của bài học. 

Viết Tiết 8,9 

 

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống Mục tìm tư liệu (nằm trong 

bước 1), viết bài (bước 3), 

chỉnh sửa (bước 4): hướng 

dẫn HS thực hiện ở nhà, sau 

đó đem đến kết quả lớp chia 

sẻ. 

 

Nói 

nghe 

Tiết 10, 11 Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Ôn tập Tiết 12 Ôn tập Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Bài 7 

TRÍ TUỆ DÂN GIAN  (11 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 6 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 

Phân bố số tiết Ghi chú 

Đọc 

 

Tiết 1 Tục ngữ   Thực hiện trên lớp 

Tiết 2,3 

 

Kinh nghiệm dân gian về thời tiết 

Kinh nghiệm dân gian trong lao động sản xuất 

Tiết 4 Tục ngữ và sáng tác văn chương Hướng dẫn HS đọc ở nhà, 

trình bày kết quả đọc trên lớp Kinh nghiệm dân gian về con người, xã hội 

 Tiếng 

Việt 

Tiết 5,6 Thành ngữ và tục ngữ: đặc điểm và chức năng và Thực 

hành Tiếng Việt 

 

Thực hiện trên lớp 

 



Nói quá, nói giảm, nói tránh và Thực hành Tiếng Việt  

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có 

thể chia sẻ trên lớp hoặc dán 

trên bản tin của lớp; có thể tổ 

chức trao đổi, nhận xét ở tiết 

Ôn tập của bài học. 

Viết Tiết 7,8 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống Mục tìm tư liệu (nằm trong 

bước 1), viết bài (bước 3), 

chỉnh sửa (bước 4): hướng 

dẫn HS thực hiện ở nhà, sau 

đó đem đến kết quả lớp chia 

sẻ. 

Nói - 

nghe 

9,10 Trao đổi ý kiến một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến 

khác biệt 

Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Ôn tập Tiết 11  Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Ôn tập và kiểm tra giữa kì: 3 tiết 

Bài 8 

 NÉT ĐẸP VĂN HOÁ VIỆT (13 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 

Phân bố số tiết Ghi chú 

 Tiết 1 Văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong 

trờ chơi và hoạt động 

Thực hiện trên lớp 

Tiết 2,3 Trò chơi cướp cờ 

Tiết 4,5  Cách làm gỏi cuốn tôm thịt  

Tiết 6 Hương khúc 



Trò chơi kéo co Hướng dẫn HS đọc ở nhà, 

trình bày kết quả đọc trên lớp 

 Tiếng 

Việt 

Tiết 7,8 Số từ: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp 

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có 

thể chia sẻ trên lớp hoặc dán 

trên bản tin của lớp; có thể tổ 

chức trao đổi, nhận xét ở tiết 

Ôn tập của bài học. 

Viết Tiết 9,10 Thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay 

hoạt động. 

Mục tìm tư liệu (nằm trong 

bước 1), viết bài (bước 3), 

chỉnh sửa (bước 4): hướng 

dẫn HS thực hiện ở nhà, sau 

đó đem đến kết quả lớp chia 

sẻ. 

 Tiết 11/ 9, 10 Viết văn bản tường trình Mục tìm tư liệu (nằm trong 

bước 1), viết bài (bước 3), 

chỉnh sửa (bước 4): hướng 

dẫn HS thực hiện ở nhà, sau 

đó đem đến kết quả lớp chia 

sẻ. 

Nói - 

nghe 

Tiết 12,13/ 

11,12 

Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt 

động. 

Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Ôn tập Tiết 14/ 13  Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Bài 9 

TRONG THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG (13/ 14 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8/ 9 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 



Phân bố số tiết Ghi chú 

 

Đọc 

 

Tiết 1 Truyện khoa học viễn tưởng Thực hiện trên lớp 

Tiết 2,3 Dòng "sông đen" 

Tiết 4,5 Xưởng sô-cô-la 

Tiết 6 Trái tim Đan-ko Hướng dẫn HS đọc ở nhà, 

trình bày kết quả đọc trên lớp 
Một ngày của Ích-chi-an 

 Tiếng 

Việt 

Tiết 7,8 Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ bằng cụm từ và 

Thực hành tiếng Việt 

Thực hiện trên lớp 

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có 

thể chia sẻ trên lớp hoặc dán 

trên bản tin của lớp; có thể tổ 

chức trao đổi, nhận xét ở tiết 

Ôn tập của bài học. 

Viết Tiết 9,10 Đoạn văn tóm tắt một văn bản Mục tìm tư liệu (nằm trong 

bước 1), viết bài (bước 3), 

chỉnh sửa (bước 4): hướng 

dẫn HS thực hiện ở nhà, sau 

đó đem đến kết quả lớp chia 

sẻ. 

Nói - 

nghe 

Tiết 11,12 Thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Ôn tập Tiết 13  Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Bài 10 

LẮNG NGHE TRÁI TIM MÌNH (12 tiết) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết) 

 



Phân bố số tiết Ghi chú 

 

Đọc 

Tiết 1 Thơ Thực hiện trên lớp 

Tiết 2,3 Nghỉ hè 

Tiết 4,5 Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi 

Tiết 6 Lời trái tim Hướng dẫn HS đọc ở nhà, 

trình bày kết quả đọc trên lớp 
Đợi mẹ 

 Tiếng 

Việt 

Tiết 7,8 Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh  và Thực hành 

tiếng Việt 

Thực hiện trên lớp 

Từ đọc 

đến viết 

  Hướng dẫn HS viết ở nhà, có 

thể chia sẻ trên lớp hoặc dán 

trên bản tin của lớp; có thể tổ 

chức trao đổi, nhận xét ở tiết 

Ôn tập của bài học. 

Viết Tiết 9,10 Viết bài văn biểu cảm về con người Mục tìm tư liệu (nằm trong 

bước 1), viết bài (bước 3), 

chỉnh sửa (bước 4): hướng 

dẫn HS thực hiện ở nhà, sau 

đó đem đến kết quả lớp chia 

sẻ. 

Nói - 

nghe 

Tiết 11 Chia sẻ cảm xúc về một con người Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Ôn tập Tiết 12  Kết hợp hướng dẫn HS thực 

hành ở nhà và trên lớp 

Ôn tập và kiểm tra cuối kì: 3 tiết 
 


